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	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ TÀI CHÍNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2026


BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ QUY ĐỊNH VỀ NỘP TIỀN ĐỂ NHÀ NƯỚC BỔ SUNG DIỆN TÍCH ĐẤT CHUYÊN TRỒNG LÚA BỊ MẤT HOẶC TĂNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA VỚI VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH TRƯỚC KHI HỢP NHẤT GỒM: QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2025/QĐ-UBND NGÀY 20 THÁNG 01 NĂM 2025 CỦA ỦY BAN    NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 39/2024/QĐ-UBND NGÀY 27 THÁNG 11           NĂM 2024 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

1. Đối với văn bản ban hành mới
	QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
	DỰ THẢO VĂN BẢN 
	THUYẾT MINH

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
	
	

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định về nộp tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa sang mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định mức nộp tiền khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định về nộp tiền để Nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa sang mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.


	- Quy định tại Điều này được xây dựng trên cơ sở kế thừa nội dung quy định của các văn bản do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước khi hợp nhất. 
- Tuy nhiên, văn bản của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định gắn với các hình thức cụ thể (giao đất, cho thuê đất), trong khi văn bản của Thành phố Hồ Chí Minh quy định theo hướng khái quát.

- Dự thảo kế thừa quy định khái quát nhưng không làm thay đổi bản chất và phạm vi điều chỉnh của chính sách.

	Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan nhà nước thực hiện việc quản lý, xác định, thu tiền để bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa.

2. Người được nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa; trừ các công trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công hoặc vốn nhà nước ngoài đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về xây dựng.
	Điều 2. Đối tượng áp dụng
Cơ quan nhà nước, người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất và đối tượng khác có liên quan đến việc sử dụng đất vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
	Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cơ quan Nhà nước thực hiện việc quản lý, xác định, thu tiền để bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa.
2. Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất và đối tượng khác có liên quan đến việc sử dụng đất vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

	- Quy định tại Điều này được xây dựng trên cơ sở kế thừa nội dung quy định của các văn bản do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước khi hợp nhất.

- Các văn bản hiện hành cơ bản thống nhất về đối tượng áp dụng gồm cơ quan nhà nước và người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa. 
- Tuy nhiên, văn bản của Thành phố Hồ Chí Minh có quy định loại trừ một số dự án sử dụng vốn đầu tư công (quy định tại Điều 12 Nghị định 112/2024/NĐ-CP), trong khi văn bản của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định mở rộng thêm “đối tượng khác có liên quan”.

- Dự thảo kế thừa theo hướng quy định khái quát, bao gồm cơ quan nhà nước, người sử dụng đất và các đối tượng có liên quan, nhằm bảo đảm đầy đủ các chủ thể trong quá trình thực hiện. Đồng thời, lược bỏ nội dung loại trừ để thống nhất với quy định pháp luật hiện hành (điểm d khoản 4 Điều 21 Nghị định số 151/2025/NĐ-CP đã bãi bỏ Điều 12 Nghị định 112/2024/NĐ-CP).

	Điều 3. Mức nộp tiền để Nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa sang mục đích phi nông nghiệp

Người được nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa thì ngoài nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật, còn phải nộp một khoản tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa, cụ thể như sau:

Mức nộp tiền để Nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa
=

Tỷ lệ phần trăm (%)
x

Diện   tích
x

Giá của loại đất trồng lúa
Trong đó:

a) Tỷ lệ phần trăm (%) xác định mức nộp tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa được xác định tùy theo mục đích sử dụng đất sau khi chuyển mục đích như sau:

Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa sang đất ở; đất thương mại dịch vụ: Tỷ lệ phần trăm (%) xác định mức nộp tiền tính bằng tám mươi phần trăm (80%);

Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa đất sang đất phi nông nghiệp (trừ đất ở; đất thương mại dịch vụ): Tỷ lệ phần trăm (%) xác định mức nộp tiền tính bằng năm mươi phần trăm (50%).

b) Diện tích đất chuyên trồng lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp do cơ quan Tài nguyên và Môi trường xác định;

c) Giá của loại đất trồng lúa tính theo Bảng giá đất đang được áp dụng do cơ quan có thẩm quyền ban hành tại thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất.
	Điều 3. Mức nộp tiền
Mức nộp tiền của người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ Quy định chi tiết về đất trồng lúa như sau:

Mức nộp tiền bằng (=) Tỷ lệ % x số tiền được xác định theo diện tích đất chuyên trồng lúa phải chuyển sang mục đích phi nông nghiệp nhân với giá của loại đất trồng lúa tính theo Bảng giá đất tại thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất. Trong đó:

1. Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa thành đất ở; đất dịch vụ, thương mại: tỷ lệ là 80%.

2. Các trường hợp còn lại: tỷ lệ là 50%.
	Điều 3. Mức nộp tiền 
Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất chuyên trồng lúa sang mục đích phi nông nghiệp, ngoài việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật, còn phải nộp tiền để Nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa, cụ thể như sau:
Mức nộp tiền = Tỷ lệ (%)  x  Diện tích x Giá của loại đất trồng lúa

Trong đó: 

- Tỷ lệ (%) áp dụng:
Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa sang đất ở, đất thương mại, dịch vụ: tỷ lệ 80%;
Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa sang đất phi nông nghiệp (trừ đất ở, đất thương mại, dịch vụ): tỷ lệ 50%. 

- Diện tích đất chuyên trồng lúa: Là diện tích đất được chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp được xác định trong hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất và phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai do cơ quan về nông nghiệp và môi trường xác định;
- Giá của loại đất trồng lúa: Là giá đất theo Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
	- Quy định tại Điều này được xây dựng trên cơ sở kế thừa nội dung quy định của các văn bản do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước khi hợp nhất. 

- Các văn bản hiện hành thống nhất về phương pháp xác định mức nộp tiền = tỷ lệ (%) x diện tích x giá đất trồng lúa; mức tỷ lệ áp dụng được chia theo 2 mục đích: 80% đối với đất ở, đất thương mại, dịch vụ, và 50% đối với các trường hợp còn lại. 
- Dự thảo kế thừa các nội dung về phương pháp xác định mức nộp tiền và 02 mức tỷ lệ nêu trên. 
- Đồng thời, dự thảo có điều chỉnh, bổ sung một số nội dung để làm rõ và thống nhất trong áp dụng, cụ thể: 
+ Bổ sung trường hợp “cho phép chuyển mục đích sử dụng đất” để bao quát đầy đủ các tình huống phát sinh theo quy định của pháp luật đất đai; 
+ Quy định cụ thể căn cứ xác định diện tích đất chuyển mục đích theo hồ sơ và phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính; 
+ Làm rõ thời điểm xác định giá đất theo Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành.



	Điều 4. Trách nhiệm của cơ quan tài nguyên và môi trường, cơ quan tài chính, cơ quan kho bạc, Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân quận – huyện và người sử dụng đất

Cơ quan tài nguyên và môi trường, cơ quan tài chính, Kho bạc nhà nước, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân quận - huyện và người sử dụng đất thực hiện chức năng, nhiệm vụ và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ.
	Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 21 ngày 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về quy định việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hết hiệu lực thi hành kể từ ngày quyết định này có hiệu lực.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Thủ tướng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách thi hành quyết định này.
	Điều 4. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và người sử dụng đất 

1. Cơ quan nông nghiệp và môi trường có trách nhiệm cung cấp thông tin về diện tích đất chuyên trồng lúa chuyển mục đích sử dụng đất làm căn cứ xác định nghĩa vụ tài chính theo Quyết định này và theo quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố về trình tự, thủ tục liên quan đến chuyển mục đích sử dụng đất.

2. Cơ quan thuế có trách nhiệm xác định, thông báo và tổ chức thu khoản tiền theo quy định tại Quyết định này trên cơ sở thông tin do cơ quan nông nghiệp và môi trường cung cấp.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan có liên quan có trách nhiệm phối hợp tổ chức thực hiện Quyết định này theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

4. Người sử dụng đất có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ nộp tiền theo thông báo của cơ quan thuế.
	- Quy định tại Điều này được xây dựng trên cơ sở rà soát, kế thừa nội dung của văn bản do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành. 

- Văn bản hiện hành của Thành phố Hồ Chí Minh quy định trách nhiệm chung của các cơ quan tài nguyên và môi trường, cơ quan tài chính, kho bạc, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận - huyện và người sử dụng đất, gắn với việc thực hiện theo Điều 13 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP. Trong khi đó, văn bản của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định về điều khoản thi hành. 

- Dự thảo kế thừa nguyên tắc phân công trách nhiệm của cơ quan được giao nhiệm vụ cụ thể tại Nghị định số 151/2025/NĐ-CP và Nghị định số 226/2025/NĐ-CP, và các cơ quan phối hợp: 

+ Cơ quan nông nghiệp và môi trường: cung cấp thông tin diện tích); 

+ Cơ quan thuế: xác định mức nộp tiền, thông báo và thu tiền; 

+ Cơ quan phối hợp (Ủy ban nhân dân cấp xã, các cơ quan liên quan) và người sử dụng đất (thực hiện nghĩa vụ nộp tiền). 
Việc quy định trách nhiệm của cơ quan Nhà nước, tổ chức và người sử dụng đất nhằm tăng tính rõ ràng, minh bạch, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện và phù hợp với cơ chế quản lý sau khi hợp nhất.

	Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2025

2. Các Quyết định sau đây hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành:

a) Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về mức thu tiền và quản lý sử dụng khoản tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

b) Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về mức thu tiền và quản lý sử dụng khoản tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
	
	Điều 5. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày    tháng    năm 2026. 

2. Quyết định số 08/2025/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định về nộp tiền để Nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất chuyên trồng lúa sang mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.
3. Quyết định số 39/2024/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này; do đó không áp dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.
	Quy định tại Điều này được xây dựng trên cơ sở: 

- Kế thừa nội dung quy định về hiệu lực văn bản phù hợp với thời điểm ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
- Đối với Quyết định số 08/2025/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: đây là văn bản quy phạm pháp luật của cùng chủ thể (Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) và đang được áp dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nay dự thảo Quyết định mới được ban hành để thay thế, nên cần quy định rõ việc “hết hiệu lực thi hành” để bảo đảm tính kế thừa, liên tục và thống nhất. 
- Đối với Quyết định số 39/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: đây là văn bản do một chủ thể khác ban hành trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, dự thảo Quyết định mới của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh không thực hiện tuyên bố hết hiệu lực đối với văn bản của địa phương trước đây do khác chủ thể ban hành và khác phạm vi quản lý pháp lý.
- Trước thời điểm xây dựng dự thảo Quyết định mới, tỉnh Bình Dương chưa ban hành quy định về mức nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 112/2024/NĐ-CP. Do đó, dự thảo không xử lý hiệu lực đối với văn bản quy phạm pháp luật của địa phương này.

	Điều 6. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các Sở - ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
	
	Điều 6. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ trưởng các sở, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này.
	- Quy định tại điều này được rà soát, điều chỉnh nhằm phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và bảo đảm thống nhất về kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật. 

- Đối với Quyết định số 39/2024/QĐ-UBND của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nội dung tổ chức thực hiện được quy định gộp tại Điều 4. Nay dự thảo Quyết định mới tách thành điều riêng để bảo đảm thống nhất về kết cấu, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật và thuận tiện trong quá trình áp dụng.


